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	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương: Router và WAN
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Router và WAN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các khái niệm về WAN và router

- Trình bày được vai trò của router trong WAN

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng
- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhắc lại kiện thức LAN
- Đưa ra hạn chế của LAN dẫn tới sự hình thành WAN
	- Đặt câu hỏi về OSI
- Đặt câu hỏi về TCP/IP

- Nêu hạn chế của LAN
	- Lắng nghe
- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. WAN
I.1. Giới thiệu về WAN

I.2. Giới thiệu về Router trong mạng WAN

I.3. Vai trò của các Router trong WAN

II. Router

II.1. Các thành phần bên trong Router

II.2. Đặc điểm vật lý của Router

II.3. Các loại cáp và cổng kết nối vào Router
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình
- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính

	- Lắng nghe và trả lời
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 1 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
- CCNA Exploration 4

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên

Lê Phi Trường



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương: Giới thiệu về Router
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Giới thiệu về Router
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của router và IOS.

- Làm việc được với router trên giao diện CLI

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhắc lại kiện thức bài trước
- Đưa ra vấn đề dẫn dắt sinh viên vào bài giảng
	- Đặt câu hỏi nội dung chính của bài trước
- Lấy ví dụ thật tế dẫn nhập sinh viên
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Giới thiệu hệ điều hành IOS

I.1. Mục đích của phần mềm IOS

I.2. Giao diện người dùng của router

I.3. Các chế độ cấu hình router

I.4. Các đặc điểm của phần mềm IOS

I.5. Hoạt động của phần mềm IOS
 

II. Bắt đầu với router
II.1 Khởi động router

II.2 Khảo sát quá trình khởi động router

II.3 Thiết lập phiên kết nối bằng HyperTerminal

II.4 Truy cập vào router

II.5 Phím trợ giúp trong router CLI

II.6 Mở rộng thêm về cách viết câu lệnh

II.7 Gọi lại các lệnh đã sử dụng

II.8 Xử lý lỗi câu lệnh

II.9 Lệnh show version
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 2 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2

- CCNA Exploration 4

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

Lê Phi Trường



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương: Cấu hình Router
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Cấu hình Router
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các chế độ và các lệnh cơ bản trong từng chế độ hoạt động của router.

- Cấu hình được các chức năng cơ bản của router.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhắc lại kiện thức bài trước

- Đưa ra vấn đề dẫn dắt sinh viên vào bài giảng
	- Đặt câu hỏi nội dung chính của bài trước

- Lấy ví dụ thật tế dẫn nhập sinh viên
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Chế độ giao tiếp dòng lệnh CLI  
 

II. Đặt tên cho router

III. Đặt mật mã cho router


IV. Kiểm tra bằng các lệnh show


V. Cấu hình cổng serial

VI. Thêm bớt, dịch chuyển và thay đổi tập tin cấu hình

VII. Cấu hình cổng Fast Ethernet

VIII. Lưu dự phòng tập tin cấu hình

IX. Cắt, dán và chỉnh sửa tập tin cấu hình

X. Hoàn chỉnh cấu hình router
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 3 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2

- CCNA Exploration 4

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

Lê Phi Trường



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương: Thu thập thông tin các thiết bị khác
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Thu thập thông tin các thiết bị khác
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các lệnh kiểm tra và cấu hình CDP

- Thiết lập được kết nối từ xa với router

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhắc lại kiện thức bài trước

- Đưa ra vấn đề dẫn dắt sinh viên vào bài giảng
	- Đặt câu hỏi nội dung chính của bài trước

- Lấy ví dụ thật tế dẫn nhập sinh viên
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Kết nối và khám phá các thiết bị lân cận
 

I.1. Giới thiệu về CDP

I.2. Thông tin thu nhân được từ CDP

I.3 Chạy CDP, kiểm tra và ghi nhận các thông tin CDP

I.4 Xây dựng bản đồ mạng

I.5 Tắt CDP

II. Vai trò của Hypervisor

II.1 Telnet

II.2 Thiết lập và kiểm tra quá trình khởi động router

II.3 Ngắt, tạm ngưng phiên Telnet

II.4 Mở rộng thêm về hoạt động Telnet 

II.5 Các lệnh kiểm tra kết nối khác
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 4 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2

- CCNA Exploration 4

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

Lê Phi Trường



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương: Quản lý phần mềm IOS
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Quản lý phần mềm IOS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được quá trình khởi động của router

- Quản lý được IOS bằng TFTP và Xmodem

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhắc lại kiện thức bài trước

- Đưa ra vấn đề dẫn dắt sinh viên vào bài giảng
	- Đặt câu hỏi nội dung chính của bài trước

- Lấy ví dụ thật tế dẫn nhập sinh viên
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Khảo sát và kiểm tra hoạt động router
 

I.1. Các giai đoạn khởi động router khi bắt đầu bật điện

I.2. Thiết bị Cisco tìm và tải IOS như thế nào

I.3. Sử dụng lệnh boot system

I.4. Thanh ghi cấu hình

I.5. Xử lý sự cố khi khởi động IOS

II. Quản lý tập tin hệ thống

II.1 Khái quát về tập tin hệ thống IOS

II.2 Quy ước tên IOS

II.3 Quản lý tập tin cấu hình bằng TFTP

II.4 Quản lý Cisco IOS bằng TFTP 

II.5 Quản lý IOS bằng Xmodem
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 5 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2

- CCNA Exploration 4

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

Lê Phi Trường



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương: Triển khai VLAN
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Triển khai VLAN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được cơ chế hoạt động của VLAN và Trunking

- Thiết lập được VLAN cho mô hình thực tế.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhắc lại kiện thức bài trước

- Đưa ra vấn đề dẫn dắt sinh viên vào bài giảng
	- Đặt câu hỏi nội dung chính của bài trước

- Lấy ví dụ thật tế dẫn nhập sinh viên
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Tổng quan về VLAN

II. Tạo VLANs

III. Cơ chế hoạt động TRUNKS

IV. Giao thức Dynamic Trunking
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 6 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2

- CCNA Exploration 4

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

Lê Phi Trường



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương: Định tuyến và các giao thức định tuyến trên Router
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Định tuyến và các giao thức định tuyến trên Router
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được cơ chế hoạt động của các giao thức định tuyến.

- Thiết lập được định tuyến tĩnh và động cho router.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhắc lại kiện thức bài trước

- Đưa ra vấn đề dẫn dắt sinh viên vào bài giảng
	- Đặt câu hỏi nội dung chính của bài trước

- Lấy ví dụ thật tế dẫn nhập sinh viên
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Tổng quát về các giao thức định tuyến
 

II. Định tuyến tĩnh

III. Định tuyến động
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 7 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2

- CCNA Exploration 4

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

Lê Phi Trường




	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hình thức tổ chức dạy học:.....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

........................................
........................................
........................................
........................................

.......................................

	
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

........................................
........................................
........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
........................................

........................................

........................................

.......................................

........................................

.......................................

........................................

........................................

.......................................

........................................

........................................

.......................................

	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

........................................

......................................

.......................................
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

....................................................................

.....................................................................


	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: Thiết bị mạng


                                  Lớp : ………… Khoá : ……………


                                  Họ và tên giảng viên : Lê Phi Trường


                                  Năm học: ……………















































Quyển số: .........




















ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: Thiết bị mạng


                                  Lớp : ………… Khoá : ……………


                                  Họ và tên giảng viên : Lê Phi Trường


                                  Năm học: ……………





















































Quyển số: .........











